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Petrus Trương Vĩnh Ký: Nhà 
Bác Học Đa Năng, 

Nhà Ái Quốc 
Khả Kính

Trần Ngọc Thạch

Lúc sau nầy, và đặc biệt là vào dịp kỷ niệm ngày giỗ đệ bách chu niên (1898-1998) của nhà bác học Petrus Trương Vĩnh Ký, có rất nhiều người viết về nhà bác học lừng danh nầy, để bày tỏ nỗi lòng thương kính và tri ơn của mình.

Chúng tôi thiết nghĩ mọi người đều công nhận rằng Trương Vĩnh Ký là một nhà bác học lỗi lạc, một thiên tài của đất nước Việt Nam, nhưng rất tiếc, có một số người không thấy nơi tiên sinh một tấm gương ái quốc muôn đời khả kính.

Chúng tôi xin được đóng góp một vài nhận xét về hiền nhân Trương Vĩnh Ký, qua các tiết mục sau đây:

· Sơ lược tiểu sử.

· Nhà bác học đa năng.

· Tấm gương ái quốc.

· Lòng thương kính và tri ơn người tài đức.

1. 
Sơ lược tiểu sử Petrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898)

Petrus Trương Vĩnh Ký sanh năm 1837 tại ấp Cai Mơn, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Minh, thuộc tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc Bến Tre. Tiên sinh là con thứ ba của quan Lãnh Binh Trương Chánh Thi và bà Nguyễn Thị Châu. Thuở nhỏ Petrus Ký đã nổi tiếng là một thần đồng. Mồ côi cha từ năm lên 8 tuổi (1845), mồ côi mẹ năm 20 tuổi (1857), cậu bé Petrus Ký đã lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước, trong khói lửa điêu tàn của quê hương, để sớm trở thành một nhà bác học về ngôn ngữ lừng danh nhứt của Việt Nam, đồng thời là một danh nhân được nhiều người trên thế giới thán phục.

Petrus Trương Vĩnh Ký có khả năng thiên phú về ngôn ngữ lại dày công nghiên cứu, sưu tầm, học hỏi, nên đã nói và viết thông thạo nhiều ngoại ngữ như Anh, Pháp, La Tinh, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Tàu, Lào.. Ông Pierre Vieillard, trong quyển ”Un Grand Patriot, Petrus Ky” cho rằng tiên sinh thông thạo đến 15 sinh ngữ và cổ ngữ Âu Châu và 11 sinh ngữ Á Châu. Tài năng vượt bực về ngôn ngữ học đã đem đến cho tiên sinh và cho đất nước Việt Nam một danh dự to lớn: Vào năm 1874 (tiên sinh 37 tuổi) vừa sau khi tiên sinh được phong làm giáo sư trường Ngôn ngữ Á Đông thì thế giới có cuộc tuyển chọn những vị “Toàn Cầu Bác Học Danh Gia” (Dix Huit Sommités Culturelles Et Scientifiques Du Monde) (1873-1874); Tiên sinh đã được phong vào một trong số 18 vị bác học lỗi lạc nầy.

Ông Trương Vĩnh Ký là một người tiên phong trong việc khai sáng nền văn học Quốc Ngữ. Trong 35 năm cầm bút, tiên sinh đã để lại cho đời 118 tác phẩm lớn nhỏ, thuộc nhiều thể loại, chưa kể những công trình còn dở dang. Ngoài những sách dạy người Pháp và người Việt học tiếng Việt, dạy người Việt học tiếng Pháp, các tác phẩm của Trương Vĩnh Ký có thể chia ra làm sáu loại:

1) Nghiên cứu về lịch sử, địa lý.

2) Nghiên cứu các bộ môn trong khoa học xã hội.

3) Biên soạn các tự điển (Tự điển Pháp Việt, Việt Pháp, Hán Việt).

4) Dịch sách chữ Hán như  Tứ Thư, Tam Tự Kinh, MinhTâm Bửu Giám.

5) Sưu tầm và phiên âm các tác phẩm cổ viết bằng chữ Nôm.

6) Sáng tác thơ văn, bút ký.

Nhà bác học Trương Vĩnh Ký lúc nào cũng thanh liêm, khiêm tốn và hết lòng phục vụ cho quê hương, dân tộc. Tiên sinh mất tại Chợ Quán năm 1898, thọ được 62 tuổi.

2..
Nhà Bác Học Đa Năng

Trong phần này chúng tôi xin được nêu ra vài nhận xét sau đây về Ông Petrus Ký: (1) Nhà ngôn ngữ học lừng danh, (2) Nhà thông ngôn với sứ mạng cao cả, (3) Nhà ngoại giao tài đức, (3) Nhà chánh trị chịu nhiều cay đắng và (5) Nhà văn hóa xuất chúng.

2.1. Nhà ngôn ngữ học lừng danh

Năm  lên 11 tuổi, cậu bé thần đồng Trương Vĩnh Ký mồ côi cha đã thuộc Tứ Thư, Ngũ Kinh và có đủ khả năng để dự kỳ thi Hương (lấy bằng Tú Tài). Cũng vào năm nầy, cậu phải lánh nạn trước sự cấm đạo ngặt nghèo để lên Nam Vang (thủ đô Cambodia) học ở chủng viện Pinhalu. Cậu bé đã học giỏi nhứt chủng viện và làm cho mọi người khâm phục. Không bao lâu, chàng thiếu niên họ Trương đã được chủng viện Pinhalu quyết định gởi qua học ở đại chủng viện Pulau Penang tại Malaysia. Trong cuộc tuyển chọn ba chủng sinh xuất sắc nhứt để gởi qua Malaysia, chàng thiếu niên Việt Nam đã đỗ đầu.

Trong suốt 6 năm học ở đại chủng viện Pulau Penang (1852-1858), chủng sinh họ Trương lúc nào cũng xuất sắc về mọi môn và nổi tiếng về hai môn cổ ngữ La tinh và Hy lạp. Trong một kỳ thi về triết học, viết bằng cổ ngữ La tinh, cậu chủng sinh Petrus Ký đã được vị Toàn Quyền Anh Quốc ở Singapore trao tặng giải thưởng danh dự.

Nhờ có trí thông minh, cộng thêm năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ, và nhờ sự chuyên cần học hỏi, nên qua cuộc tiếp xúc với bạn đồng môn từ nhiều quốc gia Á Châu ở chủng viện Penang và qua những lần xuất ngoại đi Âu Châu, Trung Quốc, học giả Trương Vĩnh Ký đã thông thạo rất nhiều ngôn ngữ Đông Tây như đã nói trên.

2.2. 
Nhà thông ngôn với sứ mạng cao cả

Nói một cách tổng quát, thì công việc thông ngôn (ngày nay gọi là thông dịch) không phải là công việc được giao phó cho một nhà bác học về ngôn ngữ, nhứt là một người lỗi lạc như Trương Vĩnh Ký. Nhưng trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lăng, vai trò của một nhà thông ngôn rất là quan trọng, vì lẽ ngoại xâm Pháp không nói được tiếng Việt và triều đình Huế không nói được tiếng Pháp.

Để binh vực quyền lợi cho nước Việt Nam, Trương Vĩnh Ký phải làm thông ngôn cho Trung Tá Jauréguiberry một thời gian, và sau đó vào năm 1862, phải đi theo phái bộ Simon ra Đà Nẳng. Phái bộ Simon đứng trên tư thế ngang hàng của kẻ dựa vào võ lực, đòi triều đình Huế phải trả cho Pháp khoản nợ 100.000 quan (tiền Pháp). Tiền nợ nầy phải trả cho cái mà họ gọi là “tỏ lòng tin”.

Về phía Việt Nam, tham dự hội nghị có hai đại thần Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp. Trước giặc Pháp bạo ngược, Trương Vĩnh Ký với tư cách thông ngôn, đã cố gắng, khôn khéo và thành công trong việc giữ quốc thể cho quê hương. Biện thuyết trước quân xâm lăng chỉ biết dùng võ lực trong công tác điều đình, Trương Vĩnh Ký đã hoàn thành trách nhiệm. Ông đã làm vừa lòng triều đình Huế, đồng thời cũng đã làm cho quân Pháp phải khâm phục về tư cách bình tỉnh, khoan thai và hòa nhã của mình.

2.3.
Nhà ngoại giao tài đức
Vì sự khôn khéo và thông minh của Petrus Trương Vĩnh Ký trong tư cách một nhà thông ngôn, nên tiên sanh được đại thần Phan Thanh Giản cảm mến và khâm phục. Do đó trưởng phái đoàn Phan Thanh Giản đã xin triều đình Huế mời cho được Trương Vĩnh Ký tham dự vào sứ bộ với tư cách thông ngôn, trong việc điều đình với Pháp để chuộc lại 3 tỉnh miền Đông (Biên Hòa, Gia Định và Định Tường) mà triều đình Huế bị buộc phải nhường cho giặc Pháp theo Hiệp ước ký kết ngày 05-06-1862.

Vào năm 1863, trong tư cách thông ngôn, Trương Vĩnh Ký đã tháp tùng sứ bộ Việt Nam sang Pháp. Sứ bộ do triều đình Huế công cử, gồm Hiệp Biện Đại Học Sĩ Phan Thanh Giản làm Chánh Sứ, Lại Bộ Tả Tham Tri Phạm Phú Thứ làm Phó Sứ và nhiều nhân vật khác. Tại cung điện Tuileries, trước mặt Pháp Hoàng, trong không khí cực kỳ trang nghiêm, Petrus Ký đã phiên dịch bài diễn văn của Sứ thần Phan Thanh Giản một cách rành mạch, với lời lẽ vừa văn hoa vừa chính xác, với thái độ nho nhã, khoan thai, đúng với truyền thống ngoại giao của Tây Phương. Sự kiện nầy đã làm cho triều đình Pháp vô cùng ngạc nhiên và thán phục. Như vậy, từ một nhà thông ngôn tháp tùng sứ bộ Việt Nam, Trương Vĩnh Ký đã trở thành một nhà ngoại giao khôn khéo trong bàn hội nghị.

Quan trọng hơn nữa là từ một nhà ngoại giao khôn khéo trong bàn hội nghị Petrus Ký đã trở thành một nhà ngoại giao tài ba đức độ trong chuyến công du. Thật vậy, trong chuyến công du kéo dài tám tháng (đến Marseille 11-09-1863 nhưng phải đợi đến gần hai tháng sau mới vào hội nghị ngày 07-11-1863), Trương Vĩnh Ký đã giúp phái đoàn gặt hái được nhiều kết quả như sau:

a/ Nhờ tài ngoại giao khôn khéo của Trương Vĩnh Ký, sứ bộ Việt Nam đã được chính phủ Tây Ban Nha tiếp đón. Ở tại thủ đô Madrid, Trương đã gây được sự ngạc nhiên và cảm phục của Nữ Hoàng Isabelle và triều đình, đồng thời cũng làm cho các Giáo Phẩm cao cấp và các giới trí thức Tây Ban Nha khâm phục. Trương Vĩnh Ký đã được trao huân chương cao quí của Nữ Hoàng Isabelle. Tiên sinh là người Á Đông đầu tiên được trao tặng huân chương nầy. Ngoài ra, tiên sinh còn được trao tặng Huy chương “La Catholique”, được coi là Bảo Quốc Huân Chương của Tây Ban Nha.

b/ Cũng trong chuyến công du, Trương Vĩnh Ký đã được diện kiến Giáo Hoàng tại La Mã. Cũng trong dịp nầy tiên sinh đã có dịp tiếp xúc với một số các nhân vật trọng yếu tại Pháp. Những nhân vật nầy đã thành bạn hữu của tiên sinh, trong đó có văn hào Victor Hugo, học giả Littré, nhà sử học Ernest Renan, và đặc biệt là ông Paul Bert, một chánh khách nổi danh sau nầy được bổ nhiệm vào chức vụ Toàn Quyền tại Việt Nam.

Khi chúng tôi đưa ra nhận xét: Petrus Ký là một nhà ngoại giao tài đức thì hẳn có một số người cho rằng chúng tôi nói quá đáng, vì lẽ theo quan niệm thông thường, nhứt là theo cái nhìn hiện tại, thì công việc ngoại giao thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Bộ Trưởng Ngoại Giao, của các vị Đại sứ, không dính dấp gì tới một nhà thông ngôn. Nhưng nhìn sâu vào hoàn cảnh lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng: từ nhà thông ngôn tháp tùng sứ bộ Phan Thanh Giản sang Pháp, Trương Vĩnh Ký đã trở thành một nhà ngoại giao tài đức vì hai lý do sau đây:

- Lý do thứ nhất- Trong bàn hội nghị tại điện Tuileries, với vai trò tế nhị và khó khăn của một nhà thông ngôn, Trương Vĩnh Ký đã làm cho triều đình Pháp phải ngạc nhiên và khâm phục. Khâm phục ở đây là khâm phục một nhân tài lỗi lạc, đại diện cho một nước nhỏ đang bị xâm lăng, mà có thái độ ung dung, bình tỉnh với tài hùng biện nằm trong lời lẽ nhẹ nhàng chính xác, đúng với truyền thống ngoại giao của Âu Tây. Với thái độ ung dung, bình tĩnh, với tài hùng biện nằm trong lời lẽ nhẹ nhàng, chính xác, Trương Vĩnh Ký nhứt định không phải đơn thuần là một nhà thông ngôn. Tiên sinh chính là một nhà ngoại giao tài đức vậy. 

- Lý do thứ hai- Tháp tùng sứ bộ Việt Nam trong tám tháng công du, Trương Vĩnh Ký đã khôn khéo lợi dụng thời cơ, và nhờ vào uy thế của mình- Uy thế của một nhà bác học- để tiếp xúc từ Giáo Hoàng tại Rome đến Nữ Hoàng Isabelle, rồi đến nhiều nhân vật quan trọng khác với mục đích giúp cho họ hiểu được hoàn cảnh của nước Việt Nam, để họ có thiện cảm và đem đến lợi lạc cho Việt Nam. Tiên sinh đả thành công trong việc tiếp xúc nầy: Ông được huy chương của Nữ Hoàng Isabelle; những nhân vật quan trọng đã trở thành bạn hữu của Ông. Một người tháp tùng sứ bộ Việt Nam với tư cách thông ngôn mà thực hiện được cái trọng trách, không phải của một thông ngôn, mà của một thiện trí thức như vậy, theo thiển ý phải là một nhà ngoại giao tài đức.

Trở về Việt Nam ngày 18-03-1864, nhà ngoại giao Petrus Ký lại tiếp tục nhiệm vụ thông ngôn ở Soái Phủ Nam Kỳ. Ông được giao thêm nhiệm vụ phiên dịch tài liệu cho tờ báo Pháp Ngữ “Le Courrier de Saigon”, đồng thời làm trợ bút cho tờ Gia Định Báo, sau nầy trở thành chủ bút. Sau một thời gian làm Giáo Sư Trường Thông Ngôn, tiên sinh đã được bổ nhiệm làm Giám Đốc trường nầy.

2.4. 
Nhà chánh trị chịu nhiều cay đắng
Một nhà bác học lỗi lạc như Trương Vĩnh Ký lẽ ra không tham gia chánh trị, nhưng tiên sinh phải chịu nhiều cay đắng trong chính trường, vì lẽ:

· Việt Nam lâm vào tình trạng chiến tranh bi đát. Trước tình trạng nầy, tiên sinh không thể làm ngơ.

· Triều đình Huế, củng như người Pháp và đặc biệt là Toàn Quyền Paul Bert cần sự giúp đỡ của tiên sinh.
· Với đức độ của một nhà bác học đa năng, tiên sinh nhận thấy mình cần phải làm cái gạch nối giữa triều đình Huế và người Pháp (theo yêu cầu khẩn thiết của Paul Bert).

Như đã trình bày trên đây, tháp tùng sứ bộ Phan Thanh Giản đi sứ ở Pháp vào năm 1863, trong tám tháng công du, tiên sinh có dịp tiếp xúc với nhiều nhân vật quan trọng: Victor Hugo, Littré, Ernest Renan, Paul Bert… Paul Bert là một chánh khách nổi danh đã hết lòng khâm phục Trương Vĩnh Ký. Hai người trở thành bạn thân với nhau. Là một người tài, Paul Bert đã từng làm Bác Sĩ, Giáo Sư Đại Học Khoa Học ở Bordeaux và Paris. Ông đã hoạt động chánh trị và trở thành Bộ Trưởng Giáo Dục và Nghị Sĩ trong Quốc Hội Pháp.

Tiên sinh đã cộng tác với Paul Bert vì ông nầy có tinh thần nhân bản cho nên khi được bổ nhiệm chức vụ Toàn Quyền, Paul Bert chủ trương: đối với triều đình Huế, Pháp chỉ giữ vai trò bảo hộ và chỉ cai trị qua Hoàng Đế An Nam và các giới sĩ phu. Ngoài ra, Paul Bert cũng là người Pháp đầu tiên tổ chức nền giáo dục của Pháp ở Việt Nam. Cảm phục tài năng và đức độ của Trương Vĩnh Ký, nên trên đường từ Pháp đến Huế, Paul Bert đã đích thân ghé Sài Gòn tìm tiên sinh và mời tiên sinh làm gạch nối giữa triều đình Huế và người Pháp.

Thật ra thì Trương Vĩnh Ký đã phải tham gia chánh trị ngay từ khi làm thông ngôn cho sứ bộ Phan Thanh Giản đi sứ Pháp vào năm 1863, vì với tư cách thông ngôn, Petrus Ký đã trở thành một nhà ngoại giao (như đã trình bày). Tuy nhiên, giai đoạn gặp nhiều khó khăn nhứt và chịu nhiều cay đắng nhứt của nhà chánh trị Petrus Ký là giai đoạn tiên sinh làm gạch nối giữa Pháp - Việt (vua Đồng Khánh và Toàn Quyền Paul Bert).

Gặp nhiều khó khăn và chịu nhiều cay đắng vì lẽ:

a/ Một đàng, triều đình Huế, cũng như một số sĩ phu chủ trương yêu nước phải là:

· Đánh đuổi Tây ra khỏi xứ;

· Bất bang giao;

· Bế quan tỏa cảng; và

· Cấm đao triệt để.

b/ Đằng khác người Pháp, dù có tiếp xúc, có bang giao qua Thông ngôn Petrus Ký nhưng thật ra, các cuộc bang giao nầy cũng như lần tiếp đón Sứ bộ Phan Thanh Giản, chỉ là hình thức bên ngoài, trong lúc thật sự họ đã chủ mưu:



Bề ngoài thơn thớt nói cười,


      
Mà trong nhứt định giết người bằng thần công.

Hiền nhân Petrus Ký đã gặp nhiều khó khăn và chịu nhiều cay đắng vì lẽ:

· Triều đình Huế chống Tây mà tiên sinh làm việc với Tây.

· Triều đình Huế cấm đạo mà tiên sinh là người Thiên Chúa ngoan đạo.

· Triều đình và hầu hết các sĩ phu phản kháng việc dùng chữ Quốc ngữ mà tiên sinh là nhà văn hóa tiên phong, một giáo sư đầu tiên góp phần tích cực vào việc phát huy văn hóa dân tộc phát triển chữ Quốc ngữ và dạy Quốc ngữ cho người Việt và cho cả người Pháp.

· Trong lúc triều đình Huế và đa số sĩ phu muốn duy trì bút lông để vẽ “Thiên-trời, Địa-đất”, thì tiên sinh nhứt định phổ thông hóa việc dùng bút thép để cải tạo dân sinh theo đà tiến hóa của khoa học và kỹ thuật Tây Phương.

Những người chỉ trích Trương Vĩnh Ký đã quên rằng: Triều đình Huế cần Petrus Ký trong việc bang giao với người Pháp, thì tiên sinh hiển nhiên phải “đi với Tây”. Họ đã quên rằng chánh trị Petrus Ký đã dứt khoát chủ trương “ Đi với họ mà không lệ thuộc ho”.

Họ đã quên rằng Trương Vĩnh Ký là một người suốt đời sống khiêm tốn và thanh liêm, một người tài cao đức rộng, thừa sức để tạo cho mình một địa vị cao sang, mà suốt đời không bao giờ mưu cầu danh lợi.

Trái lại, tiên sinh luôn luôn mặc quốc phục với áo dài khăn đóng đoan trang, trong khi tiếp xúc với người Pháp trong nước cũng như ngoài nước, để giữ thể diẹn và tạo uy tín cho quốc gia.

Họ đã quên rằng có những học trò ở Trường Thông Ngôn nhờ biết tiếng Pháp mà được bổ nhiệm đến chức Tri Huyện, Tri Phủ, trong lúc nhà bác học lỗi lạc Petrus Ký, Giám Đốc của Trường Thông Ngôn này, thì sống cuộc đời đạm bạc của một thiện trí thức.

Họ đã quên rằng có nhiều nhân vật quan trọng người Pháp vì khâm phục tài đức của Trương Vĩnh Ký nên đã khuyến khích tiên sinh “vô dân Tây” (nhập quốc tịch Pháp), nhưng tiên sinh đã dứt khoát từ chối, trong lúc biết bao nhiêu người khác tìm đủ cách mà vô dân Tây để hưởng nhiều lợi lộc.

Họ đã quên rằng tuy Petrus Trương Vĩnh Ký là một người Thiên Chúa ngoan đạo, đã lánh nạn cấm đạo từ lúc lên 11 tuổi (đi học tại chủng viện tại Nam Vang) mà vẫn cộng tác đắc lực với người cấm đạo (triều đình Huế), và dành hết thì giờ, vận dụng hết khả năng để phục vụ dân tộc trong lúc “Quốc phá Gia vong”.

Họ đã quên những gì cần phải nhớ và họ cố tình quên như vậy để rồi, đứng ngoài vòng đau khổ của dân tộc, trong cuộc chiến tranh bi đát, họ nghênh ngang chỉ trích.

Tệ hơn nữa, có kẻ không cần quên, không cần nhớ, chỉ đứng ngoài vòng đạo lý mà bóp méo lịch sử, mà xuyên tạc sự thật mà cho rằng tiên sinh Petrus Ký đã làm tình báo cho giặc Pháp.

Nhờ có những cơ hội xuất ngoại, nhà chính trị Trương Vĩnh Ký đã thấy rõ cái tân tiến của khoa học và kỹ thuật Tây Phương, nên đã tìm mọi cách thuyết phục triều đình Huế nhằm cải thiện đời sống của nhân dân. Nhưng triều đình và các sĩ phu không bao giờ chịu tin, không bao giờ chịu nghe. Tiên sinh Petrus Ký hẳn là bạn tri âm của cụ Phan Thanh Giản khi quan trọng thần họ Phan phải than thở: 

Từ ngày đi sứ tới Tây kinh

Thấy việc Âu Châu phải giật mình

Kêu tỉnh đồng bang mau kíp bước

Hết lời năn nỉ, chẳng ai tin.

Trong Nội San Thu Đông tháng 11/98 của “Hội Ái Hữu Trung Học Trương Vĩnh Ký, Paris”, Ông Bùi Khắc Khương có viết như sau:

“Sự cộng tác đầy hứa hẹn giữa Paul Bert và Petrus Ký kết thúc nhanh chóng bởi cái chết đột ngột của Paul Bert ngày 11/11/1886, chín tháng sau khi ông đặt chân lên đất nước An Nam. Viên Công Sứ Bắc Kỳ Paulin Vial, tạm quyền thay ông, đã từng chống đối đường lối của ông trước đây. Ông (Paul Bert) có lần than thở với Petrus Ký:” Người dưới quyền (Paulin Vial) bên cạnh gây khó khăn cho tôi”. Biết rõ như vậy, Petrus Ký tuyên bố với Paulin Vial rằng nhiệm vụ tạm thời của ông tại Huế đã mãn sau khi Paul Bert qua đời”.

Trương Vĩnh Ký từ giã vua Đồng Khánh và lui về đất Nam Kỳ, để đứng ngoài vòng chánh trị và tiếp tục công trình văn hóa. Nhưng lúc bây giờ viên chức thay thế Paul Bert là Noel Pardon đã gởi thơ xin cho biết ý kiến cụ thể về những cải cách cần thực hiện để đáp ứng vời tình hình trong nước. Trong thư phúc đáp, tiên sinh cho biết:”Đối với việc cai trị 13 tỉnh Bắc Kỳ, nên cử quan viên An Nam ở đầu mỗi tỉnh để cộng tác với viên công sứ Pháp, để tránh việc cai trị trực tiếp của Pháp, vì việc cai trị trực tiếp nầy làm chạm tự ái dân tộc”. Từ giã triều đình Huế để trở về Sài Gòn, Petrus Ký tiên sinh đã được vua Đồng Khánh:

· Ban Kim Khánh Bội Tinh và

· Chức hàm Lễ Bộ Thượng Thư

      (Theo Trương Vĩnh Lễ – Việt Nam, Où est la vérité?)

Thật ra, nhà bác học Trương Vĩnh Ký đã suốt đời sống khiêm tốn, thanh liêm, không màng danh lợi. Cái mà tiên sinh cần và theo đuổi suốt đời là:

· Làm thế nào cho dân bớt chết và bớt khổ trong chiến tranh và

· Làm thế nào để phát huy văn hóa, phổ thông hóa Quốc ngữ và giúp cho dân cải thiện đời sống theo đà tiến hóa rất nhanh của khoa học và kỹ thuật Tây phương.

2.5. Nhà văn hóa xuất chúng

Chúng tôi xin trình bày vắn tắt những nét tiêu biểu văn hóa nơi Trương Vĩnh Ký. Trước hết, tiên sinh là một nhà văn hóa xuất chúng trên cương vị:

a/ Một nhà ngôn ngữ học lỗi lạc, đồng thời là nhà văn để lại cho đời 118 tác phẩm lớn nhỏ thuộc nhiều loại, chưa kể những công trình còn dở dang.

b/ Một người tiên phong trong ngành báo chí. Tờ Gia Định Báo là tờ báo Việt ngữ đầu tiên do tiên sinh làm chủ bút với sự cộng tác của các nhà văn Tôn Thọ Tường, Huỳnh Tịnh Của, Trương Minh Ký...

Ngoài ra, tiên sinh còn làm chủ biên tờ “Thông Loại Khóa Trình”. Đây là tờ Nguyệt San (Thông Loại Khóa Trình, chữ Hán có nghĩa là Tạp văn).

c/ Giám đốc trường Thông Ngôn (Collège des Interprètes). Và Giám Đốc Trường Sư Phạm (École Normale). Ngoài ra tiên sinh còn là giáo sư Hán Văn và Quốc văn trường Hậu bổ (École des Stagiaires) nơi đào tạo các quan lại cho Nam Kỳ thuộc đia. 

Điều quan trọng nhứt mà chúng ta cần thấy nơi tiên sinh Trương Vĩnh Ký và cần biết để kính phục tiên sinh là: Petrus Ký là một nhà các mạng văn hóa. Cách mạng có nghĩa là thay đổi cái cũ lỗi thời bằng cái mới tốt đẹp và thích nghi. Chúng tôi thiết nghĩ, ở vào hoàn cảnh nước Việt Nam, thời Trương Vĩnh Ký, công tác cách mạng văn hóa tốt đẹp và thích nghi nhứt là thay thế và sửa đổi những điều cần thiết để phát huy nền văn hóa dân tộc khả dĩ cải tiến dân sinh, xóa nạn mù chữ và nâng cao dân trí. Đây là điều mà tiên sinh đã làm.

Trong lúc triều đình Huế và các sĩ phu theo vết người xưa, lệ thuộc vào chữ Hán, ôm chặt cái học khoa bảng, từ chương, thì Trương Vĩnh Ký, dù là nhà Hán học uyên thâm, một nhà Hán học tiếp tục dạy chữ Hán (ở trường Hậu Bổ), nhưng không phổ thông hóa nền văn học chữ Hán. Trái lại, tiên sanh đã đứng trên cương vị một nhà cách mạng văn hóa, quyết định dứt khoát phát triển nền văn học bằng Quốc Ngữ, và quảng bá Quốc ngữ trong dân gian. Vì sao quyết định dứt khoát nầy là một hành vi cách mạng văn hóa?

Xin đáp, vì các lẽ sau đây:

Thứ nhứt:  Dân tộc Việt Nam có tiếng nói riêng của mình thì cần phải có chữ viết khi đọc lên thành tiếng nói của mình, tiếng Việt Nam. Chữ Hán là Chữ Trung Hoa, khi đọc lên thành tiếng Hán chớ không phải tiếng Việt.
Thứ hai: Lệ thuộc vào chữ Hán với nền văn học từ chương, khoa bảng, là thoái hóa trước trào lưu tiến hóa.

Thứ ba: Chữ Hán rất khó học và không thể nào phổ thông hóa trong dân gian.
Thứ tư:  Quốc ngữ, không những thập phần dễ học hơn chữ Hán, mà quốc ngữ chính là tiếng nói của người Việt Nam.


Như vậy, nếu không phát huy văn hóa dân tộc, không phát triển nền văn học Quốc ngữ, không phổ thông hóa Quốc ngữ trong dân gian, thì hiển nhiên không thể tránh được những tệ hại khôn lường sau đây:
· Tệ hại thứ nhứt: duy trì nạn mù chữ khủng khiếp trong dân gian.
· Tệ hại thứ hai: Không cải thiện được đời sống tinh thần trong dân gian, vì đại đa số thất học, mù chữ, thì đương nhiên đời sống tinh thần rất thấp, dân trí rất thấp.
· Tệ hại thứ ba:  Với chữ Hán rất khó học, với cái từ chương của một thiểu số (rất ít) chỉ biết theo vết người xưa, chạy theo khoa bảng, thì hiển nhiên đi ngược trào lưu tiến hóa của khoa học kỹ thuật.

Chúng ta tôn kính và khâm phục nhà đại cách mạng văn hóa, nhà cách mạng tiên phong về văn hóa Việt Nam, Petrus Trương Vĩnh Ký, không phải chỉ vì tiên sinh đã thấy rõ điều cần phải thấy, không phải chỉ vì tiên sinh dám nói lên cái chủ trương dứt khoát của mình, mà chính vì và nhứt là tiên sinh một khi đã thấy, đã có chủ trương dứt khoát thì dấn thân thực hiện và thực hiện cho bằng được chủ trương của mình, qua những trọng trách sau đây:

· Trọng trách của nhà ngôn ngữ học lỗi lạc.

· Trọng trách của một nhà giáo, một nhà thông ngôn dạy chữ Việt và chữ Pháp cho cả người Việt và

người Pháp. Petrus Ký không những chỉ làm cái gạch nối về chánh trị giữa người Việt và người Pháp, tiên sinh còn làm cái gạch nối về văn hóa giữa người Việt và người Pháp.

· Trọng trách của một nhà làm báo tiên phong. Tờ Gia Định Báo là tờ báo đầu tiên bằng chữ Quốc

ngữ. Số một ra mắt tại Sài Gòn ngày 16-04-1865. Lúc đầu Gia Định Báo chỉ là một công báo, gồm vỏn vẹn 4 trang, của nhà cầm quyền thực dân Pháp. Sau đó, tờ báo gồm hai phần:

· 4 trang dành cho công báo.

· 16 trang đa dạng gồm có tiểu luận về lịch sử, thơ phú. Các tài liệu về văn hóa trở nên quan trọng.

Tờ Gia Định Báo được phát hành, ngoài mục đích thông tin, còn có mục đích phổ thông hóa Quốc ngữ và dạy Quốc ngữ trong dân gian. Với những mục đích cao cả nầy, việc phát hành tờ báo phải tốn kém, nhưng tờ báo được … phát không đến các xã, các trường.

-  Trọng trách của một nhà văn thiên phú. Trong số 118 tác phẩm lớn, nhỏ thuộc nhiều thể loại (chưa

kể những công trình còn dở dang), chúng ta nhận thấy:

* Có những sách giáo khoa như: Vần Quốc Ngữ, Mẹo Luật tiếng An Nam, Địa dư Nam Kỳ, Sử Ký An Nam, Nam Quốc Tự Thoại, Ngôn Ngữ Tổng Giải (Cours de Littérature Annamite), các sách dạy tiếng Pha Lang Sa.

* Có những sách viết bằng lối văn vui và dễ hiểu nhằm giáo dục luân lý như: Cờ Bạc Nha Phiến, Mẹ Dạy Con, Thơ Dạy Làm Dâu, Nữ Tắc (Bổn Phận Của Phái Nữ). Chuyện Đời Xưa, Kiếp Phong Trần, Thạnh Suy Bỉ Phú,.. Chuyện Khôi Hài, Lục Súc Tranh Công, Phan Trần Truyện…

Ngoài ra, tiên sinh Petrus Ký còn dịch nhiều tác phẩm chữ Nôm và chữ Hán rất nỗi tiếng như: Lục Vân Tiên, Kim Vân Kiều, Huấn Nông Ca, Tam Thiên Tự, Tứ Thư (trọn bộ), Minh Tâm Bửu Giám…

Nói về chữ Nôm, thì theo thiển ý, chúng ta có hai điểm cần ghi nhớ sau đây:

- Thứ nhứt: Chữ Nôm phát xuất từ cái gốc chữ Hán. Chữ Nôm rất là khó học và không thể nào phổ thông hóa trong dân gian.

-Thứ hai: vị lương sư thức thời Petrus Ký đã không dạy và phát triển chữ Nôm. 

Cái thái độ khả kính của tiên sinh là tuy không dạy và phát triển chữ Nôm, nhưng bỏ nhiều thời gian và công sức để sưu tầm và phiên âm những tác phẩm chữ Nôm danh tiếng ra chữ Quốc ngữ, nhằm quảng bá những tác phẩm nầy và giáo dục quần chúng.

Hoàn thành những trọng trách nêu trên về: ngôn ngữ học, văn học, báo chí, giáo dục, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của đất nước quả thật là một lương sư hưng quốc của quê hương ngàn năm đau khổ.

3.
Tấm gương ái quốc
Tấm lòng ái quốc muôn đời khả kính của Trương Vĩnh Ký được chúng ta thấy rõ qua:

- Các công trình to tát của tiên sinh về ngôn ngữ học, về văn học.

- Việc thực thi những trọng trách của nhà thông ngôn, nhà ngoại giao, nhà chính trị, nhà giáo, nhà báo Việt Ngữ đầu tiên, nhà tiên phong trong công cuộc cách mạng văn hóa.

Tấm lòng ái quốc đó còn được thấy rõ hơn, nếu chúng ta nhìn sâu vào cuộc đời thanh liêm, khiêm tốn của một nhà bác học lỗi lạc, mồ côi cha từ lúc lên tám tuổi, suốt đời hy sinh cho quê hương dân tộc trong hoàn cảnh đau thương của chiến tranh. Tấm lòng ái quốc đó cũng được thấy rõ nơi nhà chánh trị Petrus Ký với bao nhiêu khó khăn, cay đắng trong nhiệm vụ làm gạch nối giữa Pháp và Việt Nam. Tấm lòng ái quốc đó cũng được thấy rõ qua thái độ cương quyết của nhà cách mạng văn hóa, với chủ trương dứt khoát: dạy Quốc ngữ cho người Việt và quảng bá Quốc Ngữ trong dân gian.

Tiên sinh là một nhà cách mạng văn hóa, đồng thời là một lương sư lúc nào cũng nghĩ đến việc hưng quốc trên hai phương diện:

a/ Trên phương diện đạo đức, tiên sinh chủ trương duy trì truyền thống tốt  đẹp của luân lý Á Đông.

     b/ Trên phương diện canh  tân, tiên sinh dứt khoát phải thay thế, sửa đổi những cái không thích hợp và phải áp dụng khoa học tiến bộ của Tây Phương vào việc cải tiến dân sinh.

Tinh thần bảo tồn cái cần bảo tồn và phát triển cái cần phát triển của Petrus Ký được giáo sư Ưng Thiều diễn tả bằng hai câu đối chữ Hán: 


    Khổng Mạnh Cương Thường Tu Khắc Cốt


    Tây Âu Khoa Học Yếu Minh Tâm

Hai câu đối trên đây đã được khắc vào cổng trường Petrus Ký và có nghĩa là:

· Ghi khắc vào xương cốt cái cương thường của Khổng Mạnh để tu tập. 

-    Ghi khắc vào tâm não cái khoa học của Âu Tây để tiến bộ.

(chữ “Minh” trong “Minh Tâm” có nghĩa là khắc. Vậy “MinhTâm” là ghi vào tim)

Nói một cách khác, hai câu đối diễn đạt ý chí của Petrus Ký cần được hiểu như sau: vận dụng hết tâm trí để tu hành theo cương thường đạo lý của Khổng Mạnh, đồng thời cũng vận dụng hết tâm trí để học và áp dụng khoa học tiến bộ của Tây Âu.

4.
Lòng thương kính và tri ân người tài đức
Trước đây, khi còn là học sinh trường trung học Petrus Ký, chúng tôi đã nhiều lần nhìn ngắm tượng của tiên sinh ở sân trường. Lúc bấy giờ tuy biết rất ít về Petrus Trương Vĩnh Ký, nhưng chúng tôi vẫn cảm mến và kính phục một thiên tài của đất nước. Ngày nay, đã 46 năm trôi qua, kể từ ngày chúng tôi không còn là một thanh niên thời xa xưa và không còn được ngắm nhìn, không còn được chiêm ngưởng tôn tượng của hiền nhân (được đặt ở sân trường trước đây, bây giờ không còn nữa). Nhưng, với tuổi đời chồng chất, sau bao nhiêu biến đổi thăng trầm, sau bao nhiêu tang tóc điêu linh, chúng tôi có khả năng nhìn thật sâu để thấy rõ và cảm thông với tiền nhân Petrus Trương Vĩnh Ký. Chúng tôi có khả năng theo dõi từng bước chân của tiên sinh, một người theo đạo Thiên Chúa, ngoan đạo, đã không mặc áo nhà tu trong cơn quốc phá gia vong.

Chúng tôi có khả năng theo dõi từng bước chân của nhà bác học lỗi lạc, suốt đời cậm cụi làm việc, sống thanh liêm, khiêm tốn, luôn luôn trong bộ áo dài khăn đóng, để thực thi trách nhiêm nặng nề trong nhiều lãnh vực khác nhau: ngôn ngữ, giáo dục, chánh trị, ngoại giao, văn hóa.

Dù thời gian đã trôi qua với bao nhiêu thăng trầm biến đổi, dù có phải xa cách quê hương thống khổ sau cuộc đổi đời, chúng tôi không bao giờ quên được ngôi trường thân thương Petrus Ký, ngôi trường đã đào tạo không biết bao nhiêu nhân tài hiện đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Mà còn nhớ ngôi trường Petrus Ký thì còn nhớ hiền nhân Petrus Ký. Còn nhớ hiền nhân Petrus Ký thì còn thương quê hương dân tộc và còn muốn đóng góp cho việc xây dựng quê hương.

Lúc sau nầy, chúng tôi vô cùng sung sướng và hãnh diện, vì nơi đất khách, chúng tôi được làm thành viên trong đại gia đình với nhiều lớp tuổi khác nhau, đang sống trong tình huynh đệ khắng khít: Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu. Non cao biển rộng tuy có ngăn cách, nhưng bằng tình thương, gia đình Petrus Ký Úc Châu vẫn sống gần gũi với những gia đình Petrus Ký ở Việt Nam, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Canada… Với niềm sung sướng và hãnh diện được sống trong đại gia đình Petrus Ký có mặt khắp nơi, chúng tôi hết lòng ngưỡng mộ và biết ơn hiền nhân Petrus Ký, và hết lòng thương mến ngôi trường đã và nhứt định sẽ mãi mãi mang tên bậc thiên tài của đất nước.

Với niềm thương kính và tri ân, hơn bao giờ hết, chúng tôi thấy mình đang sống gần gũi với ngôi trường, với tiền nhân, với đất nước:

Mái trường che chở tình huynh đệ

Ngọn bút trao truyền nghĩa tổ tiên

Thương nhớ hiền nhân Petrus Ký

Về nguồn dân tộc sống trung kiên.
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